
 

CHI NHÁNH PHÚ THỌ - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI 

HỒNG BÀNG 

Số: TCSP-TI.15 

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

1.Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ÍCH THẬN VƢƠNG 

2.Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương 

mại Hồng Bàng 

Địa chỉ: Số nhà 2201 đường Hùng Vương - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Phú 

Thọ. 

3.Trạng thái sản phẩm: 

- Trạng thái: Viên nén     

- Màu sắc: trắng 

- Mùi vị: Mùi đặc trưng của sản phẩm không ôi mốc 

4.Thành phần cấu tạo: mỗi viên nén 920mg chứa 

Cao Đan sâm 200mg  

Cao Hoàng kỳ 150mg  

Cao Dành dành 150mg 

Trầm hương 50mg  

Bạch phục linh 50mg 

Cao Râu mèo 50mg 

L-Carnitine fumarate 50mg 

Cao Mã đề 35mg  

Cao Linh chi đỏ 15mg  

Coenzym Q10 5mg  

Phụ liệu: Cellulose vi tinh thể, talc, magnesi stearate, polyvinyl alcohol, titanium dioxide vừa 

đủ.  

5.Chỉ tiêu chất lƣợng chủyếu: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Đan sâm Định tính        Dương tính 

2 Hoàng kỳ Định tính        Dương tính 

3 Dành dành Định tính        Dương tính 

4 Râu mèo Định tính        Dương tính 



 

5 Mã đề  Định tính        Dương tính 

6 L-Carnitine fumarate mg/viên 50,0 ± 29,0% 

6.Chỉ tiêu an toàn. 

6.1Giới hạn về vi sinh vật. 

T Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1  Tổng số vi khuẩn hiếu khí CFU/g 10000 

2  Coliforms CFU/g 10 

3  Cl.perfringens CFU/g 10 

4  Escherichia.Coli CFU/g 0 

5  Tổng số bào tử nấm men 

nấm mốc 

CFU/g 100 

 

 6.2 Hàm lƣợng kim loại nặng: 

STT Tên chỉ tiêu Đơnvị tính Mức tối đa 

1 Cd (Cadimi) mg/kg 1,0 

2 Pb (Chì) mg/kg 3,0 

3 Hg (Thủy ngân) mg/kg 0,1 

6.3. Hàm lƣợng hóa chất không mong muốn 

- Phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Y Tế 

7. Hƣớng dẫn sử dụng: 

7.1 Công dụng: 

- Giúp bổ thận, lợi tiểu. Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, 

vô niệu do thận kém. 

7.2. Đối tƣợng sử dụng:  

- Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu. 

7.3. Cách dùng: 

- Ngày uống 2-3 viên/lần, 2 lần/ngày. 

- Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. 

- Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1- 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác 

sỹ. 

7.4. Cảnh báo về sức khỏe 

- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Không dùng cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 



 

8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói: 

8.1 Chất liệu bao bì:  

- Sản phẩm được đóng trong vỉ nhôm - nhôm, hoặc vỉ nhôm - PVC hoặc lọ nhựa HDPE bên 

ngoài hộp giấy, bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế . 

8.2 Quy cách đóng gói:  

- Hộp 30 viên, Hộp 40 viên 

- Khối lượng viên: 920mg/viên (±7,5%) 

- Khối lượng tịnh: 27,6g (hộp 30 viên); 36,8g (hộp 40 viên). 

9. Thời hạn sử dụng: 

 - 36 tháng từ  ngày sản xuất. NSX và HSD ghi trên nhãn chính của sản phẩm. 

10. Hƣớng dẫn bảo quản:  

- Nơi khô, thoáng, nhiệt độ dưới 30
0
C, tránh ánh nắng trực tiếp. 

  Hà Nội, ngày 23 tháng 5  năm 2019 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 


